
Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán-Hương Tin-Ly Hóa-Phương Toán-Diền Toán-Âu Địa-Hậu Sinh-Linh Sinh-Quyên Lí-T.Minh Hóa-Dự C.Nghệ-Hào Lí-Q.Minh Địa-Biên Toán-Nghĩa Toán-Til T.Anh-Tiên Toán-Bình Hóa-Đảo GDĐP-Quyên Văn-Liễu Toán-Hưng T.Anh-Diệu Sinh-Nam

3 Hóa-Phương Tin-Ly Sinh-Linh C.Nghệ-Công Lí-Thúy C.Nghệ-Hào Toán-Bình Văn-Lây GDĐP-Quyên Tin-Thanh Sinh-Quyên GDKTPL-Ngân QP-Thiện T.Anh-Ngân Địa-Biên T.Anh-Tiên Lí-T.Minh Toán-Til Hóa-Đảo Văn-Liễu Lí-Q.Minh T.Anh-Diệu Địa-Hậu

4 Lí-Thúy Văn-Hân T.Anh-Diệu Sinh-Linh Văn-Nhanh T.Anh-Hỷ Toán-Bình QP-Thiện Tin-Thanh GDKTPL-Ngân T.Anh-Gìn Hóa-Dự C.Nghệ-Hào Địa-Biên Văn-Thanh Văn-Liễu Văn-Lây Toán-Til Lí-T.Minh T.Anh-Ngân GDĐP-Quyên Địa-Hậu C.Nghệ-Nam

5 Văn-Hân GDKTPL-Ngân T.Anh-Diệu Hóa-Phương Văn-Nhanh T.Anh-Hỷ Văn-Lây Toán-Bình Tin-Thanh T.Anh-Gìn Hóa-Dự C.Nghệ-Hào Văn-Thanh Lí-Thúy Sinh-Quyên Toán-Til Hóa-Đảo GDĐP-Quyên C.Nghệ-Linh T.Anh-Ngân C.Nghệ-Nam Sinh-Thơ QP-Thiện

1 GDTC-Nghiêm

2 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

3 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

4 GDTC-Nghiêm

5

1 Toán-Hương Toán-Rạng Văn-Hân Sử-Thương Lí-Thúy Văn-Nhanh Toán-Bình Tin-Phước QP-Thiện Văn-Quỳnh Tin-Thanh GDKTPL-Ngân GDĐP-Quyên Địa-Biên T.Anh-Tiên HĐTN-Đa Văn-Lây Tin-Ly Toán-Diền C.Nghệ-Nam Lí-Q.Minh C.Nghệ-Thơ T.Anh-Hỷ

2 Toán-Hương Lí-Thúy Văn-Hân Toán-Diền GDĐP-Thương Văn-Nhanh Toán CĐ-Bình Tin-Phước GDKTPL-Ngân Văn-Quỳnh Tin-Thanh Lí-Q.Minh Địa-Biên Văn-Thanh T.Anh-Tiên Tin-Đa Văn-Lây Tin-Ly Sử-Quyên HĐTN-Lai Địa-Nhã Sinh-Thơ Sinh-Nam

3 GDĐP-Thương Văn-Hân Tin-Phước Toán-Diền HĐTN-Rạng Lí-Thúy Văn-Lây T.Anh-Hỷ Văn-Quỳnh Tin-Thanh QP-Thiện Văn-Nhanh Lí-Q.Minh Văn-Thanh Sử-Quyên Tin-Đa Toán-Bình T.Anh-Tiên GDKTPL-Ngân Địa-Nhã T.Anh-Diệu HĐTN-Lai Tin-Ly

4 GDKTPL-Ngân Văn-Hân Tin-Phước HĐTN-Rạng Địa-Nhã GDĐP-Thương Văn-Lây T.Anh-Hỷ Văn-Quỳnh Toán-Hương Văn-Nhanh Hóa-Dự Văn-Thanh T.Anh-Ngân Tin-Đa Địa-Biên Toán-Bình Sử-Quyên HĐTN-Lai Lí-Q.Minh QP-Thiện T.Anh-Diệu Tin-Ly

5 Hóa-Dự Toán-Hương Văn-Nhanh Sử-Quyên Văn-Thanh T.Anh-Ngân Tin-Đa QP-Thiện

1 GDTC-Thu Tin-Ly Hóa-Đảo GDTC-Nghiêm

2 GDTC-Thu Tin-Ly Hóa-Đảo GDTC-Nghiêm

3 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

4 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

5

1 GDKTPL-Ngân Toán-Rạng QP-Thiện Văn-Hân Sử-Thương Tin-Phước Văn CĐ-Lây Địa-Hậu Lí-T.Minh HĐTN-Sơn C.Nghệ-Hào T.Anh-Gìn Tin-Đa Văn-Thanh Toán-Til C.Nghệ-Công Sử-Quyên C.Nghệ-Linh Toán-Diền Tin-Thanh Văn-Quỳnh Sinh CĐ-Thơ Toán-Hưng

2 Văn-Hân Toán-Rạng Sử-Thương Toán CĐ-Diền C.Nghệ-Công Tin-Phước Địa-Hậu Văn-Lây T.Anh-Gìn Sử-Quyên Toán-Sơn C.Nghệ-Hào Tin-Đa Văn CĐ-Thanh Toán-Til Văn-Liễu GDKTPL-Ngân QP-Thiện Lí-T.Minh Tin-Thanh Văn-Quỳnh C.Nghệ-Thơ Toán-Hưng

3 Văn-Hân Lí-Thúy Toán-Rạng QP-Thiện Văn-Nhanh Địa-Hậu Sử-Thương C.Nghệ-Hào Toán-Hương Lí-T.Minh T.Anh-Gìn Toán-Sơn HĐTN-Đa Sử-Quyên C.Nghệ-Công Toán-Til Văn CĐ-Lây Hóa-Đảo Văn-Liễu Địa-Nhã Toán-Hưng Văn-Quỳnh HĐTN-Lai

4 QP-Thiện T.Anh-Diệu GDĐP-Thương Tin-Phước Văn CĐ-Nhanh Lí-Thúy T.Anh-Hỷ HĐTN-Rạng Toán-Hương GDĐP-Quyên T.Anh-Gìn Toán-Sơn C.Nghệ-Hào C.Nghệ-Công HĐTN-Đa Toán-Til HĐTN-Lai Sinh-Thật Hóa-Đảo Văn-Liễu Địa-Nhã Văn-Quỳnh Địa-Hậu

5 Toán CĐ-Hương T.Anh-Diệu HĐTN-Rạng Tin-Phước Địa-Nhã Văn-Nhanh C.Nghệ-Hào T.Anh-Hỷ Hóa-Đảo Sinh-Thật QP-Thiện GDĐP-Quyên HĐTN-Lai Địa-Hậu Sử-Thương

1 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

2 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

3 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

4 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

5

1 Lí-Thúy Sử-Thương Văn CĐ-Hân T.Anh-Gìn Tin-Phước HĐTN-Rạng Sinh-Linh Sinh-Quyên HĐTN-Sơn Toán-Hương GDĐP-Quyên Văn-Nhanh Toán-Nghĩa QP-Thiện Văn-Thanh T.Anh-Tiên Toán CĐ-Bình Văn-Lây Lí CĐ-T.Minh Địa CĐ-Nhã Văn-Quỳnh Tin-Ly T.Anh-Hỷ

2 T.Anh-Diệu Toán CĐ-Rạng Văn-Hân Sinh-Linh Tin-Phước Văn CĐ-Nhanh QP-Thiện Toán-Bình Toán-Hương Văn-Quỳnh Toán-Sơn T.Anh-Gìn Toán-Nghĩa Lí-Thúy Văn CĐ-Thanh Sinh-Quyên Lí-T.Minh Văn-Lây Văn-Liễu T.Anh-Ngân Sử-Thương Tin-Ly T.Anh-Hỷ

3 T.Anh-Diệu HĐTN-Lai Toán-Rạng Văn-Hân T.Anh-Hỷ Toán-Âu Tin-Phước Văn-Lây Văn-Quỳnh QP-Thiện Toán-Sơn T.Anh-Gìn T.Anh-Ngân Toán-Nghĩa T.Anh-Tiên Địa-Biên Tin-Ly Toán-Til Văn-Liễu Sử-Thương Địa CĐ-Nhã GDĐP-Quyên Văn-Thanh

4 HĐTN-Lai QP-Thiện Toán-Rạng Văn-Hân Địa CĐ-Nhã Toán-Âu Tin-Phước Văn CĐ-Lây Văn CĐ-Quỳnh T.Anh-Gìn Văn-Nhanh Toán-Sơn T.Anh-Ngân Toán-Nghĩa Địa-Biên GDĐP-Quyên Tin-Ly Toán CĐ-Til C.Nghệ-Linh Văn CĐ-Liễu T.Anh-Diệu Sử-Thương Văn-Thanh

5 GDĐP-Quyên HĐTN-Lai T.Anh-Ngân Toán-Sơn T.Anh-Diệu Toán-Nghĩa GDĐP-Thương

1 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu Sinh-Thật

2 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu Sinh-Thật

3 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

4 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

5

1 Hóa-Phương Văn CĐ-Hân C.Nghệ-Công GDĐP-Thương T.Anh-Hỷ Toán-Âu HĐTN-Rạng Địa-Hậu T.Anh-Gìn Văn CĐ-Quỳnh HĐTN-Sơn Hóa CĐ-Dự Văn CĐ-Thanh Tin-Đa GDĐP-Quyên Sinh-Quyên T.Anh-Tiên Hóa CĐ-Đảo GDKTPL-Ngân QP-Thiện Toán-Hưng Toán-Nghĩa Sinh CĐ-Nam

2 Văn CĐ-Hân T.Anh-Diệu Toán CĐ-Rạng Hóa-Phương T.Anh-Hỷ Toán CĐ-Âu Địa-Hậu Sử-Thương T.Anh-Gìn Hóa-Dự Sinh-Quyên Toán CĐ-Sơn Sử-Quyên Tin-Đa QP-Thiện C.Nghệ-Công GDKTPL-Ngân T.Anh-Tiên Văn CĐ-Liễu C.Nghệ-Nam Toán CĐ-Hưng Văn-Quỳnh Văn-Thanh

3 T.Anh-Diệu GDKTPL-Ngân Hóa-Phương Văn CĐ-Hân Toán-Âu Địa CĐ-Hậu T.Anh-Hỷ GDĐP-Thương Hóa-Dự T.Anh-Gìn Văn CĐ-Nhanh GDĐP-Quyên Toán-Nghĩa C.Nghệ-Công Sinh-Quyên Văn-Liễu QP-Thiện T.Anh-Tiên T.Anh-Ngân Toán-Sơn C.Nghệ-Nam Văn CĐ-Quỳnh Văn CĐ-Thanh

4 Tin-Phước GDĐP-Thương T.Anh-Diệu T.Anh-Gìn C.Nghệ-Công C.Nghệ-Hào T.Anh-Hỷ Sinh CĐ-Quyên Sử-Quyên GDKTPL-Ngân Hóa-Dự Văn-Nhanh Toán CĐ-Nghĩa HĐTN-Đa Văn-Thanh Văn CĐ-Liễu Lí CĐ-T.Minh C.Nghệ-Linh T.Anh-Ngân Toán-Sơn Văn CĐ-Quỳnh QP-Thiện C.Nghệ-Nam

5 Tin-Phước Hóa-Dự Sinh-Linh T.Anh-Gìn QP-Thiện T.Anh-Hỷ GDĐP-Thương C.Nghệ-Hào GDKTPL-Ngân Lí-T.Minh Toán CĐ-Sơn Văn CĐ-Nhanh T.Anh-Ngân Toán CĐ-Nghĩa C.Nghệ-Công Sử-Quyên

1 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

2 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

3 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

4 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

5

1 Lí CĐ-Thúy Hóa-Dự C.Nghệ-Công Hóa CĐ-Phương Toán-Âu Sử-Thương C.Nghệ-Hào Toán-Bình Lí CĐ-T.Minh Toán CĐ-Hương Sử-Quyên QP-Thiện Lí-Q.Minh Địa CĐ-Biên Sinh CĐ-Quyên Toán CĐ-Til T.Anh-Tiên Văn-Lây Toán-Diền Toán CĐ-Sơn Tin-Thanh Toán-Nghĩa Toán-Hưng

2 Sử-Thương Lí CĐ-Thúy Hóa CĐ-Phương C.Nghệ-Công Toán CĐ-Âu QP-Thiện Sinh CĐ-Linh Toán CĐ-Bình Toán CĐ-Hương Lí CĐ-T.Minh Hóa CĐ-Dự HĐTN-Sơn Địa CĐ-Biên GDĐP-Quyên Toán CĐ-Til Sinh CĐ-Quyên T.Anh-Tiên Văn CĐ-Lây Toán CĐ-Diền Lí-Q.Minh Tin-Thanh Toán CĐ-Nghĩa Toán CĐ-Hưng

3 TNHN-Thúy TNHN-Ly TNHN-Phương TNHN-Công TNHN-Âu TNHN-Hậu TNHN-Linh TNHN-Bình TNHN-T.Minh TNHN-Hương TNHN-Dự TNHN-Q.Minh TNHN-Hào TNHN-Biên TNHN-Tiên TNHN-Quyên TNHN-Đảo TNHN-Til TNHN-Diền TNHN-Thanh TNHN-Hưng TNHN-Nghĩa TNHN-Nam

4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

5

1 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

2 GDTC-Nghiêm GDTC-Thu

3 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

4 GDTC-Thu GDTC-Nghiêm

5
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I

Năm học 2024- 2025

Thực hiện từ ngày 09/09/2024
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Huyện Trần Văn Thời, ngày 05 tháng 09 năm 2024

P.Hiệu trưởng


